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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;
Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;
Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH 14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;
[bookmark: dieu_1_name]Căn cứ Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;
Căn cứ Văn bản số 118/UBDT-CSDT ngày 01/02/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII; Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 18/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Kết luận số 198-KL/TU ngày 23/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông báo kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5, (khóa XVII) nhiệm kỳ 2020-2025;
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích
Hiện nay Trung ương chưa phê duyệt báo cáo khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chưa ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và chưa bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện Chương trình; việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2021 để xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện nhằm tận dụng tối đa về thời gian thực hiện Chương trình, kịp thời triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2021 khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tiến độ của Chương trình theo nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội, Nghị quyết số 12/NQ - CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ và Chương trình hành động số 01- CTr/TU ngày 18/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVII).
Góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021, gắn với thực hiện Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội, Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2021. 
2. Yêu cầu
 Đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ trong triển khai thực hiện Chương trình; thực hiện phân cấp, phân quyền, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, địa phương, đơn vị đảm bảo phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tiềm năng thế mạnh, đảm bảo sự thống nhất trong quá trình thực hiện.
 Xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung 10 dự án của Chương trình. Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo thống nhất, đúng thời gian quy định. 
Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo đồng bộ, toàn diện; chủ động lồng ghép với các chương trình mục tiêu khác trên địa bàn, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung:
Thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh so với bình quân chung của cả nước; quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước. 
2. Mục tiêu cụ thể:
2.1. Góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đối với 03 xã khu vực III và 01 xã khu vực II thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
2.2. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên 3%/năm.
2.3. Hỗ trợ 255 hộ làm nhà ở đảm bảo 3 cứng theo quy định; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 1.983 hộ; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 205 hộ.
2.4. Thực hiện di chuyển, ổn định dân cư cho 30 hộ.
2.5. Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng, hoàn thiện các tuyến đường giao thông đến các xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn; phấn đấu đến hết năm 2021 có 03 tuyến đường trung tâm xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn được đầu tư theo hướng đô thị.
2.6. Góp phần hoàn thành kế hoạch chuyển đổi 05 trường phổ thông thành trường phổ thông dân tộc bán trú vào năm 2021.
2.7. Tiếp tục đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thôn bản theo tiêu chí nông thôn mới. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em.


III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của tỉnh, ngành, địa phương, tại các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tích cực tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc tham gia tổ chức thực hiện các dự án, chính sách để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Kế hoạch.
2. Triển khai thực hiện có hiệu quả 10 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó chú trọng triển khai thực hiện các nội dung: 
2.1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
- Nhiệm vụ cụ thể:
+ Hỗ trợ đất ở cho 32 hộ; trong đó: huyện Lâm Bình 4 hộ, huyện Na Hang 6 hộ, huyện Yên Sơn 20 hộ, huyện Sơn Dương 2 hộ.
+ Hỗ trợ nhà ở cho 255 hộ; trong đó: huyện Lâm Bình 29 hộ, huyện Na Hang 38 hộ, huyện Chiêm Hóa 80 hộ, huyện Hàm Yên 18 hộ, huyện Yên Sơn 33 hộ, huyện Sơn Dương 57 hộ.
+ Hỗ trợ đất sản xuất cho 9 hộ; trong đó: huyện Lâm Bình 3 hộ, huyện Na Hang 4 hộ, huyện Yên Sơn 01 hộ, huyện Sơn Dương 01 hộ.
+ Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 205 hộ; trong đó: huyện Lâm Bình 15 hộ, huyện Na Hang 35 hộ, huyện Chiêm Hóa 44 hộ, huyện Hàm Yên 45 hộ, huyện Yên Sơn 56 hộ, huyện Sơn Dương 10 hộ.
+ Hỗ trợ công trình nước sinh hoạt phân tán cho 1.983 hộ, trong đó: huyện Lâm Bình 166 hộ, huyện Na Hang 207 hộ, huyện Chiêm Hóa 300 hộ, huyện Hàm Yên 300 hộ, huyện Yên Sơn 370 hộ, huyện Sơn Dương 640 hộ; hỗ trợ xây dựng 03 công trình nước sinh hoạt tập trung: huyện Lâm Bình 01 công trình, huyện Na Hang 01 công trình, huyện Sơn Dương 01 công trình.
- Giải pháp chủ yếu:
Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo là dân tộc Kinh ở vùng đặc biệt khó khăn. Chính quyền cấp cơ sở đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện có trách nhiệm triển khai rà soát, lập danh sách các hộ gia đình được thụ hưởng chính sách; xác định những nội dung hỗ trợ cụ thể về nước sinh hoạt phù hợp với nhu cầu của từng hộ dân và điều kiện thực tế của địa phương. 
Tập trung rà soát lại quỹ đất hiện có để thực hiện giao đất cho hộ; khuyến khích các hộ khai hoang diện tích đất trống, đất chưa sử dụng để tạo quỹ đất sản xuất có thể khai hoang hoặc cải tạo thành đất sản xuất nông nghiệp. Đối với các hộ không được hỗ trợ thông qua việc tạo quỹ đất sản xuất thì thực hiện hỗ trợ bằng các hình thức khác như: Hỗ trợ chuyển đổi nghề và cho vay ưu đãi (để sản xuất, kinh doanh, mua sắm máy móc, nông cụ...). 
Chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất sẽ được ưu tiên thực hiện trước đối với các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ gia đình chính sách.
2.2. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết
- Nhiệm vụ cụ thể: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư cho 30 hộ: trong đó: huyện Lâm Bình 20 hộ, huyện Na Hang 10 hộ.
- Giải pháp chủ yếu: Tiếp tục rà soát, xây dựng phương án về địa điểm để bố trí định canh, định cư, cơ sở hạ tầng thiết yếu, đất sản xuất để ổn định dân cư ở vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách có cuộc sống ổn định lâu dài. Việc bố trí ổn định dân cư thực hiện theo hình thức xen ghép; các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người dân thực hiện di chuyển theo đúng kế hoạch, kịp thời hỗ trợ đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ sinh kế, chính sách tín dụng đối với các hộ thuộc đối tượng định canh, định cư. Bố trí lồng ghép các nguồn vốn khác để thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình hạ tầng tại các thôn, bản được bố trí di dân xen ghép.
2.3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị
- Nhiệm vụ cụ thể: Triển khai thực hiện 02 Tiểu dự án, trong đó:
+ Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó: (1) Hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng cho 79.575,6 ha, trong đó: huyện Lâm Bình 21.520,8 ha, huyện Na Hang 13.022,8 ha, huyện Chiêm Hóa 27.124,8 ha, huyện Hàm Yên 8.239,2 ha, huyện Yên Sơn 5.549,7 ha, huyện Sơn Dương 4.118,3 ha; (2) Hỗ trợ bảo vệ rừng cho 5.416 ha, trong đó: huyện Lâm Bình 2.657,6 ha, huyện Na Hang 224,8 ha, huyện Chiêm Hóa 2.042,1 ha, huyện Yên Sơn 491,5 ha.
+ Tiểu dự án 2: Đầu tư, phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó: (1) Đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm tại 49 xã khu vực III và 104 thôn ĐBKK, gồm: huyện Lâm Bình 7 xã khu vực III, 9 thôn ĐBKK; huyện Na Hang 7 xã khu vực III, 14 thôn ĐBKK; huyện Chiêm Hóa 12 xã khu vực III, 13 thôn ĐBKK; huyện Hàm Yên 9 xã khu vực III, 16 thôn ĐBKK; huyện Yên Sơn 7 xã khu vực III, 32 thôn ĐBKK; huyện Sơn Dương 7 xã khu vực III, 19 thôn ĐBKK; thành phố Tuyên Quang 01 thôn ĐBKK; (2) Đầu tư trồng dược liệu, thực hiện Dự án “Phát triển dược liệu quí thành chuỗi giá trị sản xuất hàng hoá tập trung" tại huyện Na Hang; (3) Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Mô hình khởi nghiệp) cho 07 mô hình, trong đó: huyện Lâm Bình 01 mô hình; huyện Na Hang 01 mô hình; huyện Chiêm Hoá 01 mô hình; huyện Hàm Yên 01 mô hình; huyện Yên Sơn 01 mô hình; huyện Sơn Dương 02 mô hình.
- Giải pháp chủ yếu:
Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển và bảo vệ rừng theo kế hoạch được phê duyệt; gắn mục tiêu bảo vệ, phát triển rừng với hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống, an sinh xã hội cho người dân. Khuyến khích, tạo thuận lợi cho người dân và các thành phần kinh tế cùng tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng gắn với định canh, định cư; giải quyết đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào DTTS; chấm dứt triệt để tình trạng phá rừng làm nương rẫy và hủy hoại đất rừng. 
Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới; phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền, phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, trong đó tập trung thực hiện các dự án phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; đầu tư, hỗ trợ các dự án trồng cây dược liệu quý, hỗ trợ khởi nghiệp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đã và đang chuẩn bị đầu tư sản xuất, kinh doanh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo đúng tiêu chí của Chương trình. Thực hiện đồng bộ giữa chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất với các chính sách tín dụng để nâng cao hiệu quả đầu tư của chương trình. 
2.4. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc 
- Nhiệm vụ cụ thể: - Nhiệm vụ cụ thể: (1) Đầu tư cơ sở hạ tầng tại 157 công trình tại xã khu vực III, xã ATK và 67 công trình tại thôn ĐBKK, gồm: huyện Lâm Bình 11 công trình tại xã khu vực III, xã ATK, 9 công trình tại thôn ĐBKK; huyện Na Hang 14 công trình tại xã khu vực III, xã ATK, 11 công trình tại thôn ĐBKK, huyện Chiêm Hóa 32 công trình tại xã khu vực III, xã ATK, 13 công trình tại thôn ĐBKK; huyện Hàm Yên 18 công trình tại xã khu vực III, xã ATK, 7 công trình tại thôn ĐBKK; huyện Yên Sơn 43 công trình tại xã khu vực III, xã ATK, 16 công trình tại thôn ĐBKK; huyện Sơn Dương 39 công trình tại xã khu vực III, xã ATK, 10 công trình tại thôn ĐBKK; thành phố Tuyên Quang 01 công trình tại thôn ĐBKK. (2) Duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng tại xã khu vực III, xã ATK và tại thôn ĐBKK, trong đó: huyện Lâm Bình 07 công trình tại xã khu vực III, xã ATK, 9 công trình tại thôn ĐBKK; huyện Na Hang 7 công trình tại xã khu vực III, xã ATK, 14 công trình tại thôn ĐBKK; huyện Chiêm Hóa 12 công trình tại xã khu vực III, xã ATK, 13 công trình tại thôn ĐBKK; huyện Hàm Yên 9 công trình tại xã khu vực III, xã ATK, 16 công trình tại thôn ĐBKK; huyện Yên Sơn 11 công trình tại xã khu vực III, xã ATK, 24 công trình tại thôn ĐBKK; huyện Sơn Dương 13 công trình tại xã khu vực III, xã ATK, 10 công trình tại thôn ĐBKK; thành phố Tuyên Quang 01 công trình tại thôn ĐBKK. (3) thực hiện 07 công trình cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã.
- Giải pháp chủ yếu: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống tại các xã, thôn bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Hệ thống giao thông nông thôn, chợ, trường học, trạm y tế, thủy lợi, nhà văn hóa phục vụ nhu cầu của đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục rà soát và xác định đầu điểm các công trình, đồng thời tạm ứng nguồn ngân sách địa phương để tiến hành các bước để chuẩn bị đầu tư các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc phạm vi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
2.5. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Nhiệm vụ cụ thể: Triển khai thực hiện 02 Tiểu dự án, trong đó:
+ Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó: Đầu tư xây dựng và mua trang thiết bị dạy học, thiết bị phục vụ công tác nội trú tại Trường PTDTNT THCS  và THPT Hàm Yên; đầu tư xây dựng công trình và mua trang thiết bị cho 04 Trường PTDT Bán trú.
+ Tiểu dự án 2: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Hỗ trợ đào tạo nghề trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp, Đào tạo dưới 03 tháng cho 2.485 người; trong đó: Huyện Yên Sơn 508 người, huyện Sơn Dương 521 người, huyện Hàm Yên 453 người, huyện Chiêm Hóa 598 người, huyện Na Hang 230 người, huyện Lâm Bình 175 người.
- Giải pháp chủ yếu: Bố trí lồng ghép nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, thiết bị phục vụ sinh hoạt cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú theo Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 25/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để đầu tư, phát triển cơ sở vật chất trường, lớp học, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.
Triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ưu tiên nguồn vốn để hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng được thụ hưởng. Quan tâm hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn, Ban giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng, người dân, các tổ duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn, người có uy tín, phụ nữ người dân tộc thiểu số.
2.6. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
- Nhiệm vụ cụ thể: Thực hiện các nội dung: (1) Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số có dân số ít người; (2) Xây dựng chính sách hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú; (3) Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bồi dưỡng kỹ năng phục vụ khách du lịch… ; (4) Xây dựng mô hình văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, mô hình di sản kết nối với các hành trình du lịch; (5) Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; (6) hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; (7) Hỗ trợ chương trình tuyên truyền quảng bá giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, chương trình quảng bá xúc tiến du lịch của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; (8) Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; (9) Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị văn hóa và  thể thao tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ; (10) Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa và  thể thao tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 
- Giải pháp chủ yếu: Thực hiện khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Hỗ trợ kịp thời kinh phí cho các  nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trên địa bàn tỉnh. Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống; bồi dưỡng kỹ năng phục vụ khách du lịch cho người dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian; Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Hỗ trợ chương trình thực hiện quảng bá xúc tiến du lịch các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đầu tư bảo tồn làng, bản truyền thống phục vụ phát triển du lịch. Xây dựng, mua sắm trang thiết bị nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn bản đảm bảo theo tiêu chí nông thôn mới. 
2.7. Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em
- Nhiệm vụ cụ thể: Triển khai thực hiện 04 hợp phần, gồm: (1) Xây dựng và phát triển y tế cơ sở vùng đồng bào dân dộc thiểu số; (2) nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030; (3) chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số; (4) theo dõi, giám sát và quản lý dự án.
- Giải pháp chủ yếu: Thực hiện xây dựng và phát triển y tế cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Hỗ trợ phụ cấp cô đỡ thôn bản; hỗ trợ người dân tộc thiểu số và miền núi tham gia bảo hiểm y tế. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 
Chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số. Tuyên truyền vận động, truyền thông thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em.
Thực hiện công tác theo dõi, giám sát thực hiện dự án tại các cấp đảm bảo thực hiện đúng nội dung, đúng đối tượng, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của toàn dự án.
2.8. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
- Nhiệm vụ cụ thể: Triển khai thực hiện 02 nội dung, gồm: Nội dung 1: Hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" góp phần xoá bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hoá có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em; Nội dung 2: Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.
- Giải pháp chủ yếu: Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" góp phần xoá bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình, cộng đồng, những tập tục văn hoá có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ, trẻ em. 
Xây dựng và nhân rộng các mô hình, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Bố trí nguồn vốn để bổ sung kinh phí cho Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh để phụ nữ người dân tộc thiểu số tiếp cận vốn vay phát triển kinh tế, tạo cơ hội tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.
2.9. Dự án 9: Đầu tư tạo sinh kế, phát triển kinh tế nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn
- Nhiệm vụ cụ thể: Thực hiện các nội dung: (1) Đầu tư hỗ trợ dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù (dân tộc Pà Thẻn) tại huyện Lâm Bình, Chiêm Hóa; Hỗ trợ phát triển sản xuất cho dân tộc (dân tộc Mông, Dao) còn nhiều khó khăn tại các xã khu vực III, thôn ĐBKK trên địa bàn huyện, thành phố.   
- Giải pháp chủ yếu: Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ chăm sóc y tế, giáo dục cho các hộ dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn và khó khăn đặc thù tại các xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.
Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
2.10. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình
- Nhiệm vụ cụ thể: Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình
- Giải pháp chủ yếu: Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ người có uy tín và hiệu quả công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín ở các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 
3. Tập trung triển khai đồng bộ và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư để lồng ghép thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đã đề ra. 
Tăng cường các giải pháp và đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực để thực hiện, trong đó ngân sách Trung ương có vai trò quan trọng, quyết định. Đối ứng kịp thời nguồn ngân sách địa phương cho một số dự án, tiểu dự án theo đúng quy định của Trung ương. 
- Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh: Trên cơ sở nguồn vốn ngân sách tỉnh được xác định để thực hiện Kế hoạch năm 2021, các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát cụ thể để thực hiện bước chuẩn bị đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công và các quy định của pháp luật. 
- Đối với nguồn vốn tín dụng: Tăng cường sử dụng nguồn vốn tín dụng theo các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo... để  hỗ trợ đầu tư phát triển tại các địa bàn thuộc phạm vi của Chương trình, gắn với kiểm tra, hướng dẫn chi tiết việc quản lý, sử dụng, để phát huy tốt nhất hiệu quả của nguồn vốn.
- Đối với nguồn vốn từ đầu tư của doanh nghiệp:  Có cơ chế, chính sách để khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp, sản xuất, chế, biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giải quyết việc làm tại chỗ cho đồng bào dân tộc thiểu số.
-  Đối với nguồn vốn xã hội hóa và người dân đóng góp: thông qua các đợt phát động ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh và được phân bổ đến các địa phương để ưu tiên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này.
- Tuyên truyền, vận động cộng đồng, người dân ngay tại các địa phương thuộc phạm vi của Chương trình có trách nhiệm chủ động tham gia đóng góp nhân lực, vật lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất...
-  Vốn lồng ghép khác: Xác định cụ thể các nguồn vốn có cùng mục tiêu (vốn nông thôn mới, vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững...) để lồng ghép thực hiện Kế hoạch này.
4. Tăng cường thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; kịp thời nắm bắt tình hình, những khó khăn, vướng mắc để tìm giải pháp tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
5. Phân cấp thực hiện các dự án và tiểu dự án theo Kế hoạch: Việc phân cấp thực hiện các dự án và tiểu dự án căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, đặc điểm và khả năng của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và trên cơ sở các văn bản quy định hiện hành. Khi Trung ương ban hành các quy định hướng dẫn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có điều chỉnh phân công phù hợp. 
(Có biểu chi tiết kèm theo)
IV. DỰ KIẾN NGUỒN VỐN THỰC HIỆN NĂM 2021
1. Tổng nguồn vốn dự kiến năm 2021: 491.379,9 triệu đồng; Trong đó: 
- Ngân sách Trung ương: 362.114,4 triệu đồng.
- Ngân sách địa phương: 2.886,0 triệu đồng.
- Nguồn vốn tín dụng: 104.072,5 triệu đồng.
- Vốn huy động khác: 22.307,0 	triệu đồng.
2. Nguồn vốn thực hiện đợt 1 năm 2021: 171.058,0 triệu đồng; Trong đó: 
- Ngân sách Trung ương: 171.058,0 triệu đồng.
- Ngân sách địa phương: 0 triệu đồng.
- Nguồn vốn tín dụng: 0 triệu đồng.
- Vốn huy động khác: 0 triệu đồng.
 (Chi tiết có các biểu đính kèm)
Do hiện nay Trung ương chưa phân bổ nguồn vốn cho các địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chưa ban hành các quy định cụ thể về nguyên tắc, tiêu chí, định mức vốn cho từng dự án, tiểu dự án, do vậy nguồn vốn trong kế hoạch này được tổng hợp trên cơ sở dự kiến nhu cầu vốn của các địa phương; đồng thời làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiến hành các bước chuẩn bị triển khai thực hiện các dự án (đợt 1) năm 2021; thực hiện ứng vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh: 4.530,0 triệu đồng (Bốn tỷ, năm trăm ba mươi triệu đồng) để các đơn vị triển khai thực hiện công tác đầu tư đảm bảo tiến độ; trong đó: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình: 550 triệu đồng, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang: 500 triệu đồng, Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa: 620 triệu đồng, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên: 555 triệu đồng, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn: 450 triệu đồng, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương: 475 triệu đồng; Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang 10 triệu đồng; Ban Dân tộc tỉnh: 1.370,0 triệu đồng.
Trong thời gian tới sau khi có nguồn vốn Trung ương giao, trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục bổ sung kế hoạch và quyết định phân bổ kinh phí triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Dân tộc tỉnh
 Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp, điều phối chung việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.
Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu phân bổ, quản lý nguồn vốn thực hiện Kế hoạch năm 2021 (bao gồm cả đợt 1 và đợt 2) sau khi được Trung ương phân bổ đảm bảo theo đúng quy định. Phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan tham mưu huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ thực hiện các dự án theo nội dung Kế hoạch.
Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư một số công trình, dự án cụ thể trong Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2021 theo kế hoạch vốn của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chủ trì hướng dẫn các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. Đồng thời, tổng hợp, đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện Kế hoạch định kỳ hàng quý, năm.
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí tạm ứng kinh phí theo Kế hoạch này để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh tham mưu, bố trí vốn đầu tư ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 
Hướng dẫn cụ thể việc lập kế hoạch, bố trí, quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định của Luật đầu tư công và các quy định có liên quan của Trung ương, của tỉnh. Theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia theo nhiệm vụ được phân công.
3. Sở Tài chính
Căn cứ vào mức phân bổ hỗ trợ từ ngân sách trung ương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp bảo đảm thực hiện Kế hoạch. Quản lý và cấp phát kinh phí kịp thời, theo dõi, kiểm tra, quyết toán kinh phí đúng quy định.
Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cân đối, bố trí vốn đầu tư thực hiện Chương trình theo đúng quy định.
Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí tạm ứng kinh phí ngân sách tỉnh để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với các công trình, dự án trong Kế hoạch này.
4. Các Sở, ngành cấp tỉnh
Chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để hướng dẫn, triển khai thực hiện những nội dung dự án, tiểu dự án thuộc trách nhiệm quản lý, phụ trách của cơ quan, đơn vị; chủ động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra theo dõi, quản lý việc thực hiện Chương trình ở cơ sở; định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng, một năm báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kịp thời việc giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh
 Chủ động tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy vai trò, trách nhiệm và sự vào cuộc với vai trò chủ thể của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tham gia thực hiện kế hoạch.
Thực hiện tốt vai trò giám sát phản biện trong quá trình thực hiện kế hoạch, từ đó kiến nghị các giải pháp, cơ chế, chính sách cụ thể để thực hiện có hiệu quả các dự án, tiểu dự án.
Phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện; tuyên truyền, nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện kế hoạch và phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch.
6. Ủy ban nhân huyện, thành phố
 Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2021 trên địa bàn quản lý theo phân cấp.
Căn cứ kế hoạch được giao, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình năm 2021 đảm bảo đúng tiến độ; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.
 Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, nhân dân địa phương trong thực hiện Kế hoạch. Huy động, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án, chính sách có cùng mục tiêu trên địa bàn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
 Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cấp xã thực hiện quản lý, sử dụng nguồn lực đầu tư, hỗ trợ đúng địa bàn, đối tượng, định mức, đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện và phát huy hiệu quả thiết thực.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có nội dung chưa phù hợp, đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Dân tộc) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời.
	Nơi nhận:  
- Ủy ban Dân tộc;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;  (Báo cáo)                                          
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh; 
- Thành viên BCĐ CT MTQGPT KT-XH
 vùng ĐBDTTS&MN;
- Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Trưởng các Phòng: KT, KGVX, TH;
- Lưu: VT, KT (Toản).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đã ký


Nguyễn Thế Giang
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	BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KINH PHÍ NĂM 2021 (Đợt 1)
Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

	(Kèm theo Kế hoạch số: 147/KH-UBND ngày 06/ 9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Dự án
	Tổng số kinh phí 
	Trong đó
	Ứng vốn Chuẩn bị đầu tư
	Ghi chú

	
	
	
	NSTW
	NSĐP
	TD
	Khác
	
	

	
	
	
	ĐT
	SN
	ĐT
	SN
	
	
	
	

	Tổng
	171.058,0
	160.188,0
	10.870,0
	              -   
	              -   
	               -   
	             -   
	4.530,0
	 

	1
	Dự án 4
	161.450,0
	150.580,0
	10.870,0
	              -   
	 
	 
	 
	4.140,0
	 

	2
	Dự án 5
	7.108,0
	7.108,0
	                 -   
	              -   
	 
	 
	 
	220,0
	 

	3
	Dự án 9
	2.500,0
	2.500,0
	                 -   
	              -   
	 
	 
	 
	170,0
	 









	BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KINH PHÍ NĂM 2021 (Đợt 1)
Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực công tác dân tộc

	(Kèm theo Kế hoạch số: 147/KH-UBND ngày  6/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	ĐVT Triệu đồng

	STT
	NỘI DUNG
	ĐVT
	Số lượng
	Tổng mức Dự kiến đầu tư giai đoạn 2021-2025
	Tổng kinh phí năm 2021
	Trong đó
	Ứng vốn chuẩn bị đầu tư
	Chủ đầu tư (Chủ trì)

	
	
	
	
	
	
	NSTW
	
	

	
	
	
	
	
	
	ĐT
	SN
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	9

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	161.450,0
	150.580,0
	10.870,0
	4.140,0
	 

	I
	LÂM BÌNH
	 
	 
	 
	18.050,0
	16.800,0
	1.250,0
	 
	 

	1
	Đầu tư cơ sở hạ tầng xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK)
	 
	20
	 
	8.800,0
	8.800,0
	 
	 
	 

	1.1
	Xã khu vực III & ATK
	 
	11
	 
	6.100,0
	6.100,0
	 
	 
	 

	 
	Xã Xuân Lập
	 
	 
	 
	500,0
	500,0
	 
	 
	 

	 
	Kè bờ suối Khu Hang hom, Nà Kem thôn Lũng Giềng, xã Xuân Lập
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Xã Phúc Yên
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng tuyến đường trung tâm xã Phúc Yên  theo hướng đô thị
	CT
	1
	3.200,0
	1.000,0
	1.000,0
	 
	50,0
	UBND huyện

	 
	Xã Bình An
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng tuyến đường trung tâm xã Bình An theo hướng đô thị
	CT
	1
	3.200,0
	1.000,0
	1.000,0
	 
	50,0
	UBND huyện

	 
	Xã Thổ Bình
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng mới Nhà văn hóa, Khu thể thao thôn tại điểm trường mầm non Nà Vài
	CT
	1
	1.500,0
	700,0
	700,0
	 
	30,0
	UBND huyện

	 
	Kè chống sạt lở bờ suối bảo vệ đất sản xuất thôn Nà Cọn
	CT
	1
	500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xã Hồng Quang
	 
	 
	 
	400,0
	400,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng đường ống dẫn nước tưới tiêu từ nhà ông Bảng đến ao cá thôn Nà Chúc
	CT
	1
	600,0
	400,0
	400,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xã Minh Quang
	 
	 
	 
	1.200,0
	1.200,0
	 
	 
	 

	 
	Đường bê tông tuyến Nhà văn hóa đến nhà ông Dung
	CT
	1
	500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Đường bê tông tuyến từ ông Nghị đến Tông Láng
	CT
	1
	500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Đường bê tông tuyến từ Nhà văn hóa đến Cầu treo
	CT
	1
	500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Đường bê tông tuyến đường ông Bảu đến nhà ông Quân 
	CT
	1
	500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xã Phúc Sơn
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Kênh mương Phai Pìn thôn Bó Ngoạng, xã Phúc Sơn
	CT
	1
	2.000,0
	1.000,0
	1.000,0
	 
	50,0
	Ban Dân tộc

	1.2
	Thôn đặc biệt khó khăn
	 
	9
	 
	2.700,0
	2.700,0
	 
	 
	 

	 
	Cải tạo, nâng cấp đường vào thôn Nà Ráo, xã Khuôn Hà
	CT
	1
	1.500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND huyện

	 
	Công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất và dân sinh (Từ khu Nà Cha đến khu Khuân Cặt thôn Đon Bả, TT Lăng Can)
	CT
	1
	1.500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND huyện

	 
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Khau Quang, TT Lăng Can
	CT
	1
	1.500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND huyện

	 
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Phai Tre A, TT Lăng Can
	CT
	1
	1.500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND huyện

	 
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Phai Tre B, TT Lăng Can
	CT
	1
	1.500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND huyện

	 
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Bản Bó, xã Thượng Lâm
	CT
	1
	1.500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND huyện

	 
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Nà Lầu, xã Thượng Lâm
	CT
	1
	1.500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND huyện

	 
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Cốc Phát, xã Thượng Lâm
	CT
	1
	1.500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND huyện

	 
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Nà Ta, xã Thượng Lâm
	CT
	1
	1.500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND huyện

	2
	Duy tu bảo dưỡng công trình xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK)
	 
	 
	 
	1.250,0
	 
	1.250,0
	 
	 

	2.1
	Xã khu vực III & ATK
	 
	7
	 
	980,0
	 
	980,0
	 
	 

	 
	Xã Xuân Lập
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Phúc Yên
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Bình An
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Thổ Bình
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Hồng Quang
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Minh Quang
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Phúc Sơn
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	2.2
	Duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng tại các thôn ĐBKK
	 
	9
	 
	270,0
	 
	270,0
	 
	 

	 
	Xã Khuôn Hà
	Thôn
	1
	150,0
	30,0
	 
	30,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Lăng Can
	Thôn
	4
	600,0
	120,0
	 
	120,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Thượng Lâm
	Thôn
	4
	600,0
	120,0
	 
	120,0
	 
	UBND xã

	3
	Cứng hóa đường bê tông đến trung tâm xã
	 
	1
	 
	8.000,0
	8.000,0
	 
	 
	 

	 
	Đường giao thông từ Tát Nga xã Phúc Yên đến Bến thủy khu vực Nà Năm (xã Thúy Loa cũ), xã Phúc Yên (giai đoạn 1)
	CT
	1
	40.000,0
	8.000,0
	8.000,0
	 
	250,0
	Ủy ban nhân dân huyện

	II
	NA HANG
	 
	 
	 
	16.800,0
	15.400,0
	1.400,0
	 
	 

	1
	Đầu tư cơ sở hạ tầng xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK)
	 
	25
	 
	10.400,0
	10.400,0
	 
	 
	 

	1.1
	Xã khu vực III & ATK
	 
	14
	 
	7.400,0
	7.400,0
	 
	 
	 

	 
	 Xã Sơn Phú 
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Công trình đường giao thông nông thôn lên khu Lũng Lào (giai đoạn 1)
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt Phia Trang - Nà Cọn (giai đoạn 1)
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	 Xã Đà Vị 
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Nâng cấp đường GTNT nối thôn Bản Tâng với đường đi xã Hồng Thái 
	CT
	1
	1.200,0
	600,0
	600,0
	 
	30,0
	UBND huyện

	 
	Đường giao thông nông thôn từ QL279 vào khu Khuổi Nạn
	CT
	1
	800,0
	400,0
	400,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	 Xã Khâu Tinh 
	 
	 
	 
	1.400,0
	1.400,0
	 
	 
	 

	 
	Công trình đường giao thông Nà Hón, thôn Nà Lũng
	CT
	1
	800,0
	400,0
	400,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Công trình đường nội đồng Khau Tinh nọi, Khau Tinh luông
	CT
	1
	2.000,0
	1.000,0
	1.000,0
	 
	50,0
	UBND huyện

	 
	 Xã Yên Hoa 
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Cải tạo, nâng cấp đường Giao thông Cốc Khuyết - Phiêng Nghịu
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Cải tạo, nâng cấp đường Giao thông Nà Tông - Nà Lin
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	 Xã Sinh Long 
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Công trình đường bê tông từ Nặm đường đi thôn Khuổi Phìn đoạn 1 khu Phiêng Xá
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Công trình đường bê tông từ Nặm đường đi thôn Khuổi Phìn đoạn 2 khu Bành Tôn
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	 Xã Thượng Nông 
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Làm đường bê tông từ Nà Ca - Nà Phầy
	CT
	1
	800,0
	400,0
	400,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Mở mới đường giao thông, bê tông nội đồng Nặm Lòn - Nà Chao, thôn Đống Đa
	CT
	1
	1.200,0
	600,0
	600,0
	 
	30,0
	UBND huyện

	 
	 Xã Thượng Giáp 
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng tiếp đường bê tông từ thôn Bản Muồng đến hết địa phận thôn Bản Muồng, xã Thượng Giáp
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Xây dựng công trình bán trú học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Giáp, xã Thượng Giáp
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	1.2
	 Thôn đặc biệt khó khăn 
	 
	11
	 
	3.000,0
	3.000,0
	 
	 
	 

	 
	TT Na Hang
	 
	 
	 
	300,0
	300,0
	 
	 
	 

	 
	Công trình cấp nước sinh hoạt cho tổ dân phố Nà Mỏ
	CT
	1
	1.500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND huyện

	 
	Xã Năng Khả
	 
	 
	 
	600,0
	600,0
	 
	 
	 

	 
	Mở rộng nền đường, bê tông hoá mặt đường vào khu sản xuất hàng hóa Khuôn Nghè, thôn Phiêng Rào, xã Năng Khả, huyện Na Hang
	CT
	1
	600,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Công trình tràn liên hợp Nà Chác vào khu dân cư Nà Hấng, xã Năng Khả, huyện Na Hang
	CT
	1
	600,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	 Xã Hồng Thái 
	 
	 
	 
	300,0
	300,0
	 
	 
	 

	 
	Đường GTNT, thôn Khâu Tràng đi trường bắn, điểm đầu từ đường ĐH4 thôn Khâu Tràng
	CT
	1
	600,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	 Xã Côn Lôn 
	 
	 
	 
	600,0
	600,0
	 
	 
	 

	 
	Đường vào khu sản xuất Nặm Lặt thôn Nà Nghoãng (đoạn 1)
	CT
	1
	300,0
	200,0
	200,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Đường giao thông Nà Pán thôn Trung Mường
	CT
	1
	300,0
	200,0
	200,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Đường giao thông (đoạn từ nhà ông Nó đến nhà ông Trung), thôn Lũng Vài
	CT
	1
	300,0
	200,0
	200,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	 Xã Thanh Tương 
	 
	 
	 
	1.200,0
	1.200,0
	 
	 
	 

	 
	Nâng cấp đập thủy lợi Phai Bó
	CT
	2
	600,0
	600,0
	600,0
	 
	30,0
	UBND xã

	 
	Cầu tràn liên hợp đường vào thôn Cổ Yểng
	CT
	2
	1.200,0
	600,0
	600,0
	 
	30,0
	UBND huyện

	2
	Duy tu bảo dưỡng công trình xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK)
	 
	 
	 
	1.400,0
	 
	1.400,0
	 
	 

	2.1
	Xã khu vực III & ATK
	 
	7
	 
	980,0
	 
	980,0
	 
	 

	 
	Xã Sơn Phú
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Đà Vị
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Khâu Tinh
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Yên Hoa
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Sinh Long
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Thượng Nông
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Thượng Giáp
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	2.2
	Duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng tại các thôn ĐBKK
	 
	14
	 
	420,0
	 
	420,0
	 
	 

	 
	TT Na Hang
	Thôn
	1
	600,0
	30,0
	 
	30,0
	 
	UBND xã

	 
	 Xã Năng khả 
	Thôn
	4
	150,0
	120,0
	 
	120,0
	 
	UBND xã

	 
	 Xã Hồng Thái 
	Thôn
	2
	600,0
	60,0
	 
	60,0
	 
	UBND xã

	 
	 Xã Côn Lôn 
	Thôn
	3
	450,0
	90,0
	 
	90,0
	 
	UBND xã

	 
	 Xã Thanh Tương 
	Thôn
	4
	600,0
	120,0
	 
	120,0
	 
	UBND xã

	3
	Cứng hóa đường bê tông đến trung tâm xã
	 
	1
	 
	5.000,0
	5.000,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng tuyến đường từ trung tâm xã Yên Hoa đến trung tâm xã Hồng Thái  (giai đoạn 1)
	CT
	1
	30.000,0
	5.000,0
	5.000,0
	 
	150,0
	Ban Dân tộc

	III
	CHIÊM HÓA
	 
	 
	 
	39.170,0
	37.100,0
	2.070,0
	 
	 

	1
	Đầu tư cơ sở hạ tầng xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK)
	 
	45
	 
	17.900,0
	17.900,0
	 
	 
	 

	1.1
	Xã khu vực III & ATK
	 
	32
	 
	14.000,0
	14.000,0
	 
	 
	 

	 
	Xã Phú Bình
	 
	 
	 
	1.500,0
	1.500,0
	 
	 
	 

	 
	Cầu tràn và bê tông đường giao thông thôn Nà Lung (đoạn Kéo Ma)
	CT
	1
	800,0
	400,0
	400,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Sửa chữa, nâng cấp đập thủy lợi  Nặm Ho, thôn Bản Ho
	CT
	1
	500,0
	250,0
	250,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Cầu tràn và bê tông đường giao thông thôn Nà Làng (đoạn Thôm Bon)
	CT
	1
	900,0
	450,0
	450,0
	 
	20,0
	UBND xã

	 
	Cầu tràn và đường bê tông Bản Cáu thôn Yên Bình
	CT
	1
	800,0
	400,0
	400,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xã Hòa An
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Đường bê tông thôn Làng Rèn1- Bến Rèn ( đoạn 1)
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Đường bê tông tuyến Thôm Mác   
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Xã Bình Phú
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Đường Bê tông Lung Lừa - Khau Hán 
	CT
	1
	500,0
	250,0
	250,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Đường Khau Liềng thôn Phú Lâm
	CT
	1
	500,0
	250,0
	250,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Đường giao thông Tà Lải - Khen Cấy  thôn Bản Man
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Xã Yên Lập
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Đường bê tông thôn Liên Kết (đoạn 1)
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Đường bê tông Tồng Moọc - Bắc Cá (đoạn 1)
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Xã Kiên Đài 
	 
	 
	 
	1.500,0
	1.500,0
	 
	 
	 

	 
	Đường bê tông Nà Diếu (đoạn 1)
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Đường bê tông Nà Khà đi Nà Mặn (đoạn 1)
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Đập + kênh mương Nà Luông - thôn Khau Tàm
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Xã Hùng Mỹ
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Nhà văn hóa thôn Hùng Tiến
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Nhà văn hóa thôn Hùng Dũng
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Xã Hà Lang
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Nhà lớp học trường THCS 
	CT
	1
	2.000,0
	1.000,0
	1.000,0
	 
	50,0
	UBND huyện

	 
	Xã Tân Mỹ
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Kè chống sạt lở Thác Khún
	CT
	1
	1.500,0
	750,0
	750,0
	 
	30,0
	UBND huyện

	 
	Nhà lớp học điểm Khuôn Thẳm
	CT
	1
	500,0
	250,0
	250,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xã Trung Hà
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Đường bê tông thôn Khuổi Đinh (đoạn 1)
	CT
	1
	600,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Đường bê tông Nà Tang thôn Bản Ba 1 (đoạn 1)
	CT
	1
	900,0
	450,0
	450,0
	 
	20,0
	UBND xã

	 
	Đường bê tông thôn Khuôn Pồng (đoạn 1)
	CT
	1
	500,0
	250,0
	250,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xã Linh Phú
	 
	 
	 
	1.500,0
	1.500,0
	 
	 
	 

	 
	Đường bê tông Khuổi Đấng
	CT
	1
	500,0
	250,0
	250,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Đường bê tông Khao Ban (đoạn 1)
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Đường bê tông tuyến 2 thôn Mã Lương
	CT
	1
	1.500,0
	250,0
	250,0
	 
	 
	UBND huyện

	 
	Kè rọ thép chống sạt lở đất ruộng (thôn Pác Hóp + Khuổi Hóp)
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Xã Tri Phú
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Đường bê tông Khuổi Pạu - Nà Coòng (Đ1) 
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Mở mới đường giao thông Bản Tù - Nà Lại
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Xã Bình Nhân
	 
	 
	 
	1.500,0
	1.500,0
	 
	 
	 

	 
	Đường bê tông đoạn ngã tư thôn Nhân Lý đến nhà ông Đoàn (đoạn 1)
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Đường bê tông thôn Nhân Lý
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Đường Lấu Đình đoạn từ nhà ông Tinh đến nhà ông Tịnh thôn Nhân Lý
	CT
	1
	500,0
	250,0
	250,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Đường từ Nà Nậu đến điểm trường Mầm non thôn Đồng Tâm
	CT
	1
	500,0
	250,0
	250,0
	 
	 
	UBND xã

	1.2
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	3.900,0
	3.900,0
	 
	 
	 

	 
	Xã Ngọc Hội
	 
	 
	 
	900,0
	900,0
	 
	 
	 

	 
	Đường bê tông thôn Bản Đâng (đoạn 1)
	CT
	1
	1.200,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND huyện

	 
	Đường bê tông tuyến ông Nhàn thôn Khun Cang
	CT
	1
	300,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Đường bê tông tuyến Nà Mỏ thôn Bản Cải  (đoạn 1)
	CT
	1
	1.200,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND huyện

	 
	Xã Tân An 
	 
	 
	 
	1.200,0
	1.200,0
	 
	 
	 

	 
	Đường giao thông thôn Tân Minh (tuyến Pá Chú) đoạn 1
	CT
	1
	1.500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND huyện

	 
	Đường giao thông thôn Tân Cường (tuyến Khuối Quặc)
	CT
	1
	1.500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND huyện

	 
	Đường bê tông  Kéo Chè đi An Phú (đoạn 1) thôn Tân Hợp
	CT
	1
	1.500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND huyện

	 
	Đường bê tông thôn An Vượng (đoạn 1)
	CT
	1
	1.500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND huyện

	 
	Xã Nhân Lý
	 
	 
	 
	1.200,0
	1.200,0
	 
	 
	 

	 
	Đường bê tông Lung Ngoạn thôn Gốc Chú  (đoạn 1)
	CT
	1
	1.500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND huyện

	 
	Đường bê tông Lung Luông thôn Ba 1
	CT
	1
	1.500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND huyện

	 
	Nâng cấp nhà văn hóa, sân thể thao thôn Chản
	CT
	1
	1.500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND huyện

	 
	Đường bê tông Khuân Nhất - Hạ Đồng, thôn Khuân Nhất
	CT
	1
	1.500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND huyện

	 
	Xã Kim Bình
	 
	 
	 
	300,0
	300,0
	 
	 
	 

	 
	Đường bê tông tuyến Kho Chao thôn Tông Bốc
	CT
	1
	1.500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND huyện

	 
	Xã Xuân Quang
	 
	 
	 
	300,0
	300,0
	 
	 
	 

	 
	Đường bê tông tuyến ông Chuyển - ĐT 188, thôn Ngoan B
	CT
	1
	1.500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND huyện

	2
	Duy tu bảo dưỡng công trình xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK)
	 
	 
	 
	2.070,0
	 
	2.070,0
	 
	 

	2.1
	Xã khu vực III & ATK
	 
	12
	 
	1.680,0
	 
	1.680,0
	 
	 

	 
	Xã Phú Bình
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Hòa An
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Bình Phú
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Yên Lập
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Kiên Đài 
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Hùng Mỹ
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Hà Lang
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Tân Mỹ
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Trung Hà
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Linh Phú
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Tri Phú
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Bình Nhân
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	2.2
	Duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng tại các xã thôn ĐBKK
	 
	13
	 
	390,0
	 
	390,0
	 
	 

	 
	Xã Ngọc Hội
	Thôn
	3
	450,0
	90,0
	 
	90,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Tân An 
	Thôn
	4
	600,0
	120,0
	 
	120,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Nhân Lý
	Thôn
	4
	600,0
	120,0
	 
	120,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Kim Bình
	Thôn
	1
	150,0
	30,0
	 
	30,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Xuân Quang
	Thôn
	1
	150,0
	30,0
	 
	30,0
	 
	UBND xã

	3
	Cứng hóa đường bê tông đến trung tâm xã
	 
	1
	 
	19.200,0
	19.200,0
	 
	 
	 

	 
	Đường bê tông từ Trung tâm xã - ngã 4 thôn Nhân Lý- thôn Bình Minh, xã Bình Nhân
	CT
	1
	19.200,0
	19.200,0
	19.200,0
	 
	400,0
	Ban Dân tộc

	IV
	HÀM YÊN
	 
	 
	 
	25.440,0
	23.700,0
	1.740,0
	 
	 

	1
	Đầu tư cơ sở hạ tầng xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK)
	 
	25
	 
	11.700,0
	11.700,0
	 
	 
	 

	1.1
	Xã khu vực III & ATK
	 
	18
	 
	9.300,0
	9.300,0
	 
	 
	 

	 
	Xã Yên Thuận 
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Nâng cấp tuyến đường từ đường ĐT 189 đi ông Thi, thôn Cầu Treo, xã Yên Thuận
	CT
	1
	2.000,0
	1.000,0
	1.000,0
	 
	50,0
	UBND huyện

	 
	Xã Bạch Xa
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Nâng cấp đường giao thông tuyến Khuổi Bò, thôn Cầu Cao, xã Bạch Xa
	CT
	1
	1.500,0
	700,0
	700,0
	 
	30,0
	UBND huyện

	 
	Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa thôn Cầu Cao I, xã Bạch Xa
	CT
	1
	500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xã Minh Khương
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Nâng cấp tuyến đường Minh Hà đi Thác Cái, xã Minh Khương
	CT
	1
	1.500,0
	700,0
	700,0
	 
	30,0
	UBND huyện

	 
	Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa thôn Cao Phạ, xã Minh Khương
	CT
	1
	500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xã Tân Thành
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Nâng cấp đường trục thôn Đồng Lệnh, xã Tân Thành
	CT
	1
	400,0
	200,0
	200,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Nâng cấp đường từ Suối ông Tân vào khu Đá Nọc, thôn 4 Mỏ Nghiều, xã Tân Thành
	CT
	1
	1.600,0
	800,0
	800,0
	 
	35,0
	UBND huyện

	 
	Xã Minh Hương
	 
	 
	 
	1.500,0
	1.500,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng tuyến đường Trung tâm xã Minh Hương theo hướng đô thị
	CT
	1
	2.400,0
	1.200,0
	1.200,0
	 
	50,0
	UBND huyện

	 
	Xây dựng nhà văn hóa thôn 13 Minh Quang, xã Minh Hương 
	CT
	1
	600,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xã Yên Lâm
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Nâng cấp tuyến đường từ thôn Thài Khao đi xóm Gốc Chanh, xã Yên Lâm
	CT
	1
	3.300,0
	700,0
	700,0
	 
	30,0
	UBND huyện

	 
	Xây dựng nhà văn hóa thôn Thài Khao, xã Yên Lâm
	CT
	1
	700,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xã Bằng Cốc
	 
	 
	 
	900,0
	900,0
	 
	 
	 

	 
	Nâng cấp tuyến đường từ nhà ông Chất đến nhà ông Sáng, thôn Hợp Hòa, xã Bằng Cốc (trục thôn xóm)
	CT
	1
	700,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Nâng cấp tuyến đường vào Bản cũ, thôn Đồng Quảng, xã Bằng Cốc (trục thôn xóm)
	CT
	1
	700,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xây dựng nhà Văn hóa thôn Hợp Hòa, xã Bằng Cốc 
	CT
	1
	600,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xã Thành Long
	 
	 
	 
	900,0
	900,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng Nhà văn hóa thôn Thành Công 2, xã Thành Long 
	CT
	1
	665,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xây dựng Nhà văn hóa thôn Trung Thành 2, xã Thành Long 
	CT
	1
	665,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xây dựng Nhà văn hóa thôn Đoàn kết 2, xã Thành Long 
	CT
	1
	670,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xã Hùng Đức
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Nâng cấp tuyến đường từ thôn Cây Thông đi thôn Cây Quéo, thôn Thắng Bình xã Hùng Đức (giai đoạn 1)
	CT
	1
	4.000,0
	1.000,0
	1.000,0
	 
	50,0
	UBND huyện

	1.2
	Thôn đặc biệt khó khăn
	 
	7
	 
	2.400,0
	2.400,0
	 
	 
	 

	 
	Xã Nhân Mục 
	 
	 
	 
	300,0
	300,0
	 
	 
	 

	 
	Xây Dựng cầu bản phai Linh, thôn Kai Con, xã Nhân Mục 
	CT
	1
	600,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xã Bình Xa
	 
	 
	 
	150,0
	150,0
	 
	 
	 

	 
	Bê tông hóa đường giao thông nội thôn Đèo Ảng, xã Bình Xa (giai đoạn 1)
	CT
	1
	1.500,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	UBND huyện

	 
	Xã Đức Ninh
	 
	 
	 
	150,0
	150,0
	 
	 
	 

	 
	Bê tông hóa đường giao thông nội thôn Ao Sen 2, xã Đức Ninh (giai đoạn 1)
	CT
	1
	1.500,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	UBND huyện

	 
	Xã Yên Phú 
	 
	 
	 
	600,0
	600,0
	 
	 
	 

	 
	Nâng cấp tuyến đường từ thôn 6 Minh Phú đi thôn 8 Minh Phú, xã Yên Phú 
	CT
	1
	800,0
	400,0
	400,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Nâng cấp tuyến đường lên Nhà văn hóa đến nội thôn 9 Minh Phú, xã Yên Phú
	CT
	1
	400,0
	200,0
	200,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xã Phù Lưu 
	 
	 
	 
	600,0
	600,0
	 
	 
	 

	 
	Bê tông hóa đường giao thông nội thôn Làng Chả, xã Phù Lưu
	CT
	1
	1.200,0
	600,0
	600,0
	 
	30,0
	UBND huyện

	 
	Xã Minh Dân
	 
	 
	 
	600,0
	600,0
	 
	 
	 

	 
	Bê tông hóa đường giao thông nội thôn Làng Vai, xã Minh Dân
	CT
	1
	1.200,0
	600,0
	600,0
	 
	30,0
	UBND huyện

	2
	Duy tu bảo dưỡng công trình xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK)
	 
	 
	 
	1.740,0
	 
	1.740,0
	 
	 

	2.1
	Xã khu vực III & ATK
	 
	9
	 
	1.260,0
	 
	1.260,0
	 
	 

	 
	Xã Yên Thuận
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Bạch Xa
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Minh Khương
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Tân Thành
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Minh Hương
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Yên Lâm
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Bằng Cốc
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Thành Long
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Hùng Đức
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	2.2
	Duy tu bảo đưỡng các công trình hạ tầng thuộc thôn đặc biệt khó khăn
	 
	16
	 
	480,0
	 
	480,0
	 
	 

	 
	Xã Minh Dân
	Thôn
	4
	600,0
	120,0
	 
	120,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Phù Lưu
	Thôn
	4
	600,0
	120,0
	 
	120,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Yên Phú
	Thôn
	4
	600,0
	120,0
	 
	120,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Nhân Mục
	Thôn
	2
	300,0
	60,0
	 
	60,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Bình Xa
	Thôn
	1
	150,0
	30,0
	 
	30,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Đức Ninh
	Thôn
	1
	150,0
	30,0
	 
	30,0
	 
	UBND xã

	3
	Cứng hóa đường bê tông đến trung tâm xã
	 
	2
	16.000,0
	12.000,0
	12.000,0
	 
	 
	 

	 
	Nâng cấp tuyến đường bê tông từ Nặm Húc, thôn Cao Đường đi trung tâm xã Yên Thuận 
	CT
	1
	8.000,0
	8.000,0
	8.000,0
	 
	100,0
	Ban Dân tộc

	 
	Đường giao thông từ thôn 700 đi trung tâm xã Hùng Đức
	CT
	1
	8.000,0
	4.000,0
	4.000,0
	 
	100,0
	Ban Dân tộc

	V
	YÊN SƠN
	 
	 
	 
	32.110,0
	29.850,0
	2.260,0
	 
	 

	1
	Đầu tư cơ sở hạ tầng xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK)
	 
	59
	 
	17.850,0
	17.850,0
	 
	 
	 

	1.1
	Xã khu vực III & ATK
	 
	43
	 
	14.350,0
	14.350,0
	 
	 
	 

	 
	Xã Trung Minh
	 
	 
	 
	1.500,0
	1.500,0
	 
	 
	 

	 
	Nhà văn hóa thôn Vàng Ngược
	CT
	1
	650,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Đường bê tông Vàng On
	CT
	1
	1.400,0
	700,0
	700,0
	 
	30,0
	UBND huyện

	 
	Nhà công vụ UBND xã
	CT
	1
	500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Tường rào Trường PTDT Bán trú Tiểu học, THCS
	CT
	1
	450,0
	200,0
	200,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xã Công Đa
	 
	 
	 
	1.400,0
	1.400,0
	 
	 
	 

	 
	Nhà văn hoá thôn Lương Cải
	CT
	1
	670,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Nhà văn hoá thôn Khuôn Trò
	CT
	1
	670,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Nhà văn hoá thôn Làng Đung
	CT
	1
	660,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Đường Bê tông Lương  Cải
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Xã Hùng Lợi
	 
	 
	 
	1.500,0
	1.500,0
	 
	 
	 

	 
	Nhà văn hóa thôn Khuổi Ma
	CT
	1
	600,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xây dựng cầu qua suối Cây Sung thôn Quân
	CT
	1
	700,0
	400,0
	400,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Nhà văn hóa thôn Lay + Nà Tang
	CT
	1
	600,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Nhà văn hoá thôn Yểng
	CT
	1
	550,0
	250,0
	250,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Nhà lớp học Mầm nôn thôn Bum Kẹn
	CT
	1
	550,0
	250,0
	250,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xã Trung Sơn
	 
	 
	 
	1.500,0
	1.500,0
	 
	 
	 

	 
	Đường bê tông Nà Quang-Bản Giáng (đoạn 1)
	CT
	1
	7.100,0
	1.500,0
	1.500,0
	 
	50,0
	UBND huyện

	 
	Xã Đạo Viện
	 
	 
	 
	1.500,0
	1.500,0
	 
	 
	 

	 
	Tường rào (Thêm hệ thống thoát nước) trạm y tế, xã Đạo Viện
	CT
	1
	500,0
	200,0
	200,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Đường đi bãi rác thải thôn 1 và thôn Oăng
	CT
	1
	350,0
	200,0
	200,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Nhà làm việc ban giám hiệu Trường Tiều học (nhà chức năng)
	CT
	1
	800,0
	400,0
	400,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Nhà bếp ăn Trường Mầm Non Đạo Viện
	CT
	1
	750,0
	400,0
	400,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xây dựng phòng âm nhạc Trường Mầm Non
	CT
	1
	600,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xã Kiến Thiết
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng nhà văn hóa thôn Bác Triển
	CT
	1
	600,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Đập thuỷ lọi Đồng Xanh, thôn Tân Minh
	CT
	1
	800,0
	400,0
	400,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Đập thuỷ lọi Đồng Cướm, thôn Tân Minh
	CT
	1
	600,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xã Lực Hành
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Cầu treo + đường bê tông thôn Làng Trà
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Cầu tràn thôn Làng Ngoài 
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Xã Tân Long (ATK)
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Đường bê tông đoạn từ hồ Cây Đa đến khu sản xuất thôn 5
	CT
	1
	200,0
	100,0
	100,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xây dựng trạm bơm thôn 8
	CT
	1
	400,0
	200,0
	200,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Nâng cấp công trình nước sạch thôn 12
	CT
	1
	600,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Đường BT đoạn từ QL 2C đến khu sx ô Cương, từ Ông ba đến KSX ô Sinh 
	CT
	1
	400,0
	200,0
	200,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Sửa chữa công trình nước sạch thôn 8
	CT
	1
	400,0
	200,0
	200,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xã Lang Quán (ATK)
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Tường rào khuôn viên nhà văn hoá và sân thể thao thôn 20, xã Lang Quán
	CT
	1
	400,0
	200,0
	200,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Đường liên thôn Thôn 2 đi thôn 3
	CT
	1
	150,0
	90,0
	90,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Đường khu di tích Đại học Y khoa
	CT
	1
	360,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Đường liên thôn Thôn 5 đi thôn 12
	CT
	1
	240,0
	120,0
	120,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Kè đường thôn 5. Đoạn ông Tướng Văn Đoàn
	CT
	1
	430,0
	230,0
	230,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Đường vào khu di tích Nha thông tin
	CT
	1
	420,0
	210,0
	210,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xã Xuân Vân (ATK)
	 
	 
	 
	950,0
	950,0
	 
	 
	 

	 
	Đường bê tông từ nhà ông Điền đến nhà ông Kim, thôn Đèo Mủng
	CT
	1
	400,0
	200,0
	200,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Đường bê tông từ lớp học mầm non Sơn Hạ 1 đến nhà ông Kim thôn Đèo Mủng
	CT
	1
	450,0
	200,0
	200,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xây dựng mới trạm biến áp thôn Đô Thượng II, xã Xuân Vân
	CT
	1
	1.150,0
	550,0
	550,0
	 
	30,0
	UBND huyện

	 
	Xã Trung Trực (ATK)
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng sân thể thao thôn Khuổi Lếch
	CT
	1
	800,0
	400,0
	400,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xây dựng  hàng rào, mái tôn, sân bê tông, cổng phân hiệu thôn 2, trường Mầm non Trung Trực
	CT
	1
	800,0
	400,0
	400,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xây dựng tường rào, cổng nhà Văn hóa xã
	CT
	1
	400,0
	200,0
	200,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xã Phú Thịnh (ATK)
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Cầu tràn liên hợp thôn Nghẹt
	CT
	1
	600,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Nhà làm việc bộ phận "một cửa" và sửa chữa nhà làm việc UBND và các công trình phụ trợ
	CT
	1
	1.400,0
	700,0
	700,0
	 
	30,0
	UBND huyện

	1.2
	Thôn đặc biệt khó khăn
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	3.500,0
	3.500,0
	 
	 
	 

	 
	Xã Kim Quan
	 
	 
	 
	150,0
	150,0
	 
	 
	 

	 
	Đường nội đồng thôn Làng Phát
	CT
	1
	300,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xã Tân Tiến
	 
	 
	 
	150,0
	150,0
	 
	 
	 

	 
	Đường bê tông đoạn từ nhà ông Chân đến nhà ông Kỳ, thôn 4, xã Tân Tiến
	CT
	1
	300,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xã Tiến Bộ
	 
	 
	 
	300,0
	300,0
	 
	 
	 

	 
	Nhà lớp học Mần non, điểm trường Ngòi Cái, trường Mầm non Tiến Bộ
	CT
	1
	600,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xã Chân Sơn
	 
	 
	 
	150,0
	150,0
	 
	 
	 

	 
	 Nâng cấp mương đất thành mương xây, thôn Đồng Giàn
	CT
	1
	300,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	TT Yên Sơn
	 
	 
	 
	150,0
	150,0
	 
	 
	 

	 
	Đường giao thông trục thôn Làng Chẩu
	CT
	1
	300,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xã Tứ Quận
	 
	 
	 
	600,0
	600,0
	 
	 
	 

	 
	Đường từ nhà bà Cao Thị Điểm đến ngã 3 ông Tương Văn Đên thôn Đồng Bài
	CT
	1
	1.200,0
	600,0
	600,0
	 
	30,0
	UBND huyện

	 
	Xã Nhữ Khê
	 
	 
	 
	600,0
	600,0
	 
	 
	 

	 
	Nhà văn hóa thôn Đồng Cả và các công trình phụ trợ
	CT
	1
	600,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xây dựng cầu ngả 2 phục vụ sản xuất thôn Cây Thị
	CT
	1
	500,0
	250,0
	250,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Đường vào khu sản xuất, nội đồng thôn Đồng Giản
	CT
	1
	100,0
	50,0
	50,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xã Chiêu Yên
	 
	 
	 
	500,0
	500,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng Công trình phụ trợ nhà văn hóa thôn Cây Chanh 
	CT
	1
	200,0
	100,0
	100,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Cầu tràn liên hợp qua suối ông Chiên thôn Phai Đá 
	CT
	1
	700,0
	400,0
	400,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xã Quý Quân
	 
	 
	 
	450,0
	450,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng nhà văn hóa thôn 2
	CT
	1
	600,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Đường bê tông đoạn  từ Nhà văn hóa thôn đến nhà Bà Đặng Thị Lan, thôn 5
	CT
	1
	300,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xã Phúc Ninh
	 
	 
	 
	150,0
	150,0
	 
	 
	 

	 
	Đường bê tông từ Nhà ông Trí đến khu Khe cạn, thôn An Lạc
	CT
	1
	300,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xã Nhữ Hán
	 
	 
	 
	150,0
	150,0
	 
	 
	 

	 
	Đường giao thông từ đường trục thôn từ Nhà ông Độ đến nhà bà Mạo, thôn Đồng Rôm
	CT
	1
	300,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xã Mỹ Bằng
	 
	 
	 
	150,0
	150,0
	 
	 
	 

	 
	Rãnh thoát nước khu dân cư đoạn từ nhà ông Lý A Vừ đến nhà ông Hoàng A Ngài
	CT
	1
	300,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	UBND xã

	2
	Duy tu bảo dưỡng công trình xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK)
	 
	 
	 
	2.260,0
	 
	2.260,0
	 
	 

	2.1
	Xã khu vực III & ATK
	 
	11
	 
	1.540,0
	 
	1.540,0
	 
	 

	 
	 Xã Trung Sơn
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	 Xã Đạo Viện
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	 Xã Trung Minh
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	 Xã Công Đa
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Kiến Thiết
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Hùng Lợi
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Lực Hành
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Xuân Vân (ATK)
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Trung Trực (ATK)
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Lang Quán (ATK)
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Tân Long (ATK)
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	2.2
	Duy tu bảo dưỡng các công trình  tại thôn đặc biệt khó khăn
	 
	24
	 
	720,0
	 
	720,0
	 
	 

	 
	Xã Kim Quan
	Thôn
	1
	150,0
	30,0
	 
	30,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Tân Tiến
	Thôn
	1
	150,0
	30,0
	 
	30,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Tiến Bộ
	Thôn
	2
	300,0
	60,0
	 
	60,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Chân Sơn
	Thôn
	1
	150,0
	30,0
	 
	30,0
	 
	UBND xã

	 
	TT Yên Sơn
	Thôn
	1
	150,0
	30,0
	 
	30,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Tứ Quận
	Thôn
	4
	600,0
	120,0
	 
	120,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Phú Thịnh
	Thôn
	1
	150,0
	30,0
	 
	30,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Nhữ Khê
	Thôn
	4
	600,0
	120,0
	 
	120,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Chiêu Yên
	Thôn
	3
	450,0
	90,0
	 
	90,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Quý Quân
	Thôn
	3
	450,0
	90,0
	 
	90,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Phúc Ninh
	Thôn
	1
	150,0
	30,0
	 
	30,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Nhữ Hán
	Thôn
	1
	150,0
	30,0
	 
	30,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Mỹ Bằng
	Thôn
	1
	150,0
	30,0
	 
	30,0
	 
	UBND xã

	3
	Cứng hóa đường bê tông đến trung tâm xã
	 
	1
	 
	12.000,0
	12.000,0
	 
	 
	 

	 
	Đường giao thông thôn từ trung tâm xã- thôn Vàng On, xã Trung Minh (giai đoạn 1)
	CT
	1
	12.000,0
	12.000,0
	12.000,0
	 
	300,0
	Ban Dân tộc

	VI
	SƠN DƯƠNG
	 
	 
	 
	29.550,0
	27.430,0
	2.120,0
	 
	 

	1
	Đầu tư cơ sở hạ tầng xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK)
	 
	49
	 
	16.430,0
	16.430,0
	 
	 
	 

	1.1
	Xã khu vực III & ATK
	 
	39
	 
	14.930,0
	14.930,0
	 
	 
	 

	 
	Xã Hợp Hòa
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng phòng học Điểm trường Tân Trào, trường MN Hợp Hòa
	CT
	1
	900,0
	450,0
	450,0
	 
	20,0
	UBND xã

	 
	Xây dựng cầu thôn Đồng Chùa 
	CT
	1
	1.100,0
	550,0
	550,0
	 
	30,0
	UBND huyện

	 
	Xã Lương Thiện
	 
	 
	 
	1.500,0
	1.500,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng đường giao thông thôn Tân Thượng  (giai đoạn 1)
	CT
	1
	7.100,0
	450,0
	450,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Xây dựng nhà văn hóa thôn Tân Thượng
	CT
	1
	600,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xây dựng đường giao thông thôn Đồng Tậu, xã Lương Thiện
	CT
	1
	1.500,0
	750,0
	750,0
	 
	30,0
	UBND huyện

	 
	Xã Minh Thanh (ATK)
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng 02 phòng học Trường THCS Minh Thanh
	CT
	1
	600,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xây dựng đường giao thông thôn Cả
	CT
	1
	1.400,0
	700,0
	700,0
	 
	30,0
	UBND huyện

	 
	Xã Trung Yên
	 
	 
	 
	1.500,0
	1.500,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng đường giao thông liên thôn Yên Thượng - Trung Long
	CT
	1
	1.800,0
	900,0
	900,0
	 
	35,0
	UBND huyện

	 
	Xây dựng đường giao thông thôn Quan Hạ
	CT
	1
	1.200,0
	600,0
	600,0
	 
	30,0
	UBND huyện

	 
	Xã Bình Yên
	 
	 
	 
	1.500,0
	1.500,0
	 
	 
	 

	 
	Cải tạo, nâng cấp hồ thủy lợi thôn Đồng Min
	CT
	1
	2.000,0
	1.000,0
	1.000,0
	 
	50,0
	UBND huyện

	 
	Xây dựng đường giao thông thôn Tân Yên
	CT
	1
	1.000,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Xã Hợp Thành (ATK)
	 
	 
	 
	1.100,0
	1.100,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng đường giao thông thôn Đồng Diễn
	CT
	1
	1.080,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Xây dựng công trình thủy lợi Soi Dâu thôn Đồng Búc
	CT
	1
	600,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xây dựng đường giao thông thôn Tứ Thông
	CT
	1
	670,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xã Đồng Quý
	 
	 
	 
	900,0
	900,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng đường giao thông thôn Như Xuyên
	CT
	1
	1.175,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Xây dựng đường giao thông thôn Đồng Cảy
	CT
	1
	300,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xây dựng đường giao thông thôn Bá Xanth
	CT
	1
	525,0
	250,0
	250,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xã Quyết Thắng
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng đường giao thông thôn Liên Thắng-Lãng Cư
	CT
	1
	2.000,0
	1.000,0
	1.000,0
	 
	50,0
	UBND huyện

	 
	Xã Đông Lợi
	 
	 
	 
	1.500,0
	1.500,0
	 
	 
	 

	 
	 Xây dựng nhà văn hóa thôn An Khang
	CT
	1
	500,0
	250,0
	250,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	 Xây dựng nhà văn hóa thôn An Thịnh
	CT
	1
	500,0
	250,0
	250,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	 Xây dựng nhà văn hóa thôn Sùng Lễ 
	CT
	1
	500,0
	250,0
	250,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	 Xây dựng nhà văn hóa thôn Đồng Nương 
	CT
	1
	500,0
	250,0
	250,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xây dựng đường giao thông thôn Đồng Nương - An Lịch (giai đoạn 1)
	CT
	1
	1.200,0
	500,0
	500,0
	 
	20,0
	UBND huyện

	 
	Xã Tân Thanh
	 
	 
	 
	950,0
	950,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng đường giao thông thôn Cầu Khoai
	CT
	1
	550,0
	250,0
	250,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xây dựng nhà, khuân viên nhà văn hóa thôn Đồng Chùa
	CT
	1
	650,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xây dựng kiên cố hóa kênh mương Khe Bồm thôn Cây Nhội
	CT
	1
	800,0
	200,0
	200,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xây dựng đập tràn, kiên cố hóa kênh mương Phai Lang Bẫu
	CT
	1
	400,0
	200,0
	200,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xã Văn Phú
	 
	 
	 
	880,0
	880,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng đường giao thông thôn Văn Hiến
	CT
	1
	900,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	 Xây dựng nhà văn  hóa thôn Đồng Mụng
	CT
	1
	680,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	 Xây dựng nhà văn  hóa thôn Thịnh Kim
	CT
	1
	580,0
	200,0
	200,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	 Xây dựng khuân viên, sân thể thao, nhà văn hóa thôn Gò Kiêu
	CT
	1
	140,0
	80,0
	80,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xã Phúc Ứng
	 
	 
	 
	1.000,0
	1.000,0
	 
	 
	 

	 
	 Xây dựng nhà văn  hóa thôn Liên Thành
	CT
	1
	500,0
	250,0
	250,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	 Xây dựng nhà văn  hóa thôn Cây Thị
	CT
	1
	500,0
	250,0
	250,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	 Xây dựng nhà văn  hóa thôn Phúc Lợi
	CT
	1
	500,0
	250,0
	250,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	 Xây dựng nhà văn  hóa thôn Minh Lệnh
	CT
	1
	500,0
	250,0
	250,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xã Thượng Ấm
	 
	 
	 
	1.100,0
	1.100,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng đường giao thông nội đồng thôn Hàm Ếch
	CT
	1
	900,0
	400,0
	400,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xây dựng đường giao thông nội đồng thôn Đồng Trôi (giai đoạn 1)
	CT
	1
	750,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND xã

	 
	Xây dựng đường giao thông thôn Cây Phay (giai đoạn 1)
	CT
	1
	1.200,0
	200,0
	200,0
	 
	 
	UBND huyện

	 
	Xây dựng đường giao thông nội đồng thôn Cây Đa (giai đoạn 1)
	CT
	1
	750,0
	200,0
	200,0
	 
	 
	UBND xã

	1.2
	 Thôn đặc biệt khó khăn 
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	1.500,0
	1.500,0
	 
	 
	 

	 
	Xã Chi Thiết
	 
	 
	 
	450,0
	450,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng đường giao thông thôn Bình Yên
	CT
	1
	1.500,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	UBND huyện

	 
	Xây dựng đường giao thông thôn Ninh Phú
	CT
	1
	1.500,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	UBND huyện

	 
	Xây dựng đường giao thông thôn Khán Cầu
	CT
	1
	1.500,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	UBND huyện

	 
	Xã Văn Sơn
	 
	 
	 
	150,0
	150,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng nhà văn hóa thôn An Mỹ
	CT
	1
	600,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	UBND xã

	 
	Xã Kháng Nhật
	 
	 
	 
	300,0
	300,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng đường giao thông thôn Ba Khe
	CT
	1
	1.500,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	UBND huyện

	 
	Xây dựng đường giao thông thôn Lẹm
	CT
	1
	1.500,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	UBND huyện

	 
	Xã Đông Thọ
	 
	 
	 
	450,0
	450,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng đường giao thông thôn Làng Hào
	CT
	1
	1.500,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	UBND huyện

	 
	Xây dựng đường giao thông thôn Làng Mông
	CT
	1
	1.500,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	UBND huyện

	 
	Xây dựng đường giao thông thôn Tân An
	CT
	1
	1.500,0
	150,0
	150,0
	 
	 
	UBND huyện

	 
	Xã Phú Lương
	 
	 
	 
	150,0
	150,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng cầu thôn Lão Nhiêu
	CT
	1
	300,0
	150,0
	150,0
	 
	10,0
	UBND xã

	2
	Duy tu bảo dưỡng công trình xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK)
	 
	 
	 
	2.120,0
	 
	2.120,0
	 
	 

	2.1
	Xã khu vực III & ATK
	 
	13
	 
	1.820,0
	 
	1.820,0
	 
	 

	 
	Xã Lương Thiện
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Đông Lợi
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Hợp Hòa
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Trung Yên
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Bình Yên
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Đồng Quý
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Quyết Thắng
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Hợp Thành (ATK)
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Minh Thanh  (ATK)
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Phúc Ứng  (ATK)
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Thượng Ấm  (ATK)
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Tân Thanh  (ATK)
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Văn Phú  (ATK)
	Xã
	1
	700,0
	140,0
	 
	140,0
	 
	UBND xã

	2.2
	Duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng thôn đặc biệt khó khăn
	 
	10
	 
	300,0
	 
	300,0
	 
	 

	 
	Xã Chi Thiết
	Thôn
	3
	450,0
	90,0
	 
	90,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Văn Sơn
	Thôn
	1
	150,0
	30,0
	 
	30,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Kháng Nhật
	Thôn
	2
	300,0
	60,0
	 
	60,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Đông Thọ
	Thôn
	3
	450,0
	90,0
	 
	90,0
	 
	UBND xã

	 
	Xã Phú Lương
	Thôn
	1
	150,0
	30,0
	 
	30,0
	 
	UBND xã

	3
	Cứng hóa đường bê tông đến trung tâm xã
	 
	1
	 
	11.000,0
	11.000,0
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng đường liên xã ĐH08 Đông Thọ đi xã Tân Thanh (giai đoạn 1)
	CT
	1
	44.800,0
	11.000,0
	11.000,0
	 
	100,0
	Ban Dân tộc

	VII
	TP TUYÊN QUANG
	 
	 
	 
	330,0
	300,0
	30,0
	 
	 

	1
	Đầu tư cơ sở hạ tầng xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK)
	 
	1
	 
	300,0
	300,0
	 
	 
	 

	 
	Làm đường bê tông Tổ 11, phường Nông Tiến
	CT
	1
	1.500,0
	300,0
	300,0
	 
	10,0
	UBND TP

	2
	Duy tu bảo dưỡng công trình xã (khu vực III, xã ATK, thôn ĐBKK)
	 
	 
	 
	30,0
	 
	30,0
	 
	 

	 
	Phường Nông Tiến
	Thôn
	1
	150,0
	30,0
	 
	30,0
	 
	UBND phường











	BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH  KINH PHÍ NĂM 2021  (Đợt 1)
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

	(Kèm theo Kế hoạch số: 147/KH-UBND ngày  06/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	ĐVT Triệu đồng

	STT
	Dự án, tiểu dự án
	ĐVT
	Số lượng
	Tổng mức Dự kiến đầu tư giai đoạn 2021-2025
	Tổng kinh phí năm 2021
	Trong đó
	Ứng vốn chuẩn bị đầu tư
	Chủ đầu tư (Chủ trì)

	
	
	
	
	
	
	NSTW
	NSĐP
	
	

	
	
	
	
	
	
	ĐT
	SN
	ĐT
	SN
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	Tổng cộng
	 
	4
	 
	    7.108,0 
	     7.108,0 
	 
	 
	 
	220,0
	 

	I
	Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng có phát triển các trường PTDTNT, PTDTBT
	CT
	4
	
	7.108,0
	7.108,0
	
	
	
	220,0
	

	1
	Đầu tư trường PTDTNT
	 
	1
	 
	    1.440,0 
	     1.440,0 
	 
	 
	 
	50,0
	 

	1.1
	Đầu tư xây dựng các công trình
	 
	1
	 
	    1.440,0 
	     1.440,0 
	 
	
	 
	50,0
	 

	 
	PTDTNT THCS&THPT Hàm Yên
	CT
	1
	     2.880,0 
	    1.440,0 
	     1.440,0 
	 
	 
	 
	50,0
	UBND huyện

	2
	Đầu tư trường PTDTBT
	 
	 
	 
	    5.668,0 
	     5.668,0 
	 
	 
	 
	170,0
	 

	2.1
	Đầu tư xây dựng các công trình
	 
	3
	 
	    5.668,0 
	     5.668,0 
	 
	 
	 
	170,0
	 

	 
	PTDTBT THCS Năng Khả, huyện Na Hang
	CT
	1
	     8.660,0 
	    4.330,0 
	     4.330,0 
	 
	 
	 
	100,0
	UBND huyện

	 
	PTDTBT TH Linh Phú, huyện Chiêm Hoá
	CT
	1
	     6.308,0 
	       400,0 
	        400,0 
	 
	 
	 
	20,0
	

	 
	PTDTBT THCS Yên Lâm, huyện Hàm Yên
	CT
	1
	     6.260,0 
	       938,0 
	        938,0 
	 
	 
	 
	50,0
	




























	BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KINH PHÍ NĂM 2021 (Đợt 1)
Dự án 9: Đầu tư, hỗ trợ nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn

	(Kèm theo Kế hoạch số: 147/KH-UBND ngày 06/  9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	 
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	 
	Dự án, tiểu dự án
	ĐVT
	Số
 lượng
	Tổng kinh phí giai đoạn 2021-2025 
	Tổng kinh phí năm 2021
	Trong đó
	Ứng vốn chuẩn bị đầu tư
	Chủ đầu tư (Chủ trì)

	
	
	
	
	
	
	ĐT
	SN
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Tổng cộng
	 
	4
	 
	2.500,0
	2.500,0
	0,0
	170,0
	 

	I
	LÂM BÌNH
	 
	2
	 
	1.500,0
	1.500,0
	0,0
	100,0
	 

	1
	Đầu tư hỗ trợ dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù (dân tộc Pà Thẻn), Xã Hồng Quang
	 
	2
	 
	1.500,0
	1.500,0
	0,0
	100,0
	 

	 
	Cầu tràn nhà ông Phù Văn Đoàn (Khe suối Khuổi Củng) xã Hồng Quang
	CT
	1
	1.500,0
	700,0
	700,0
	 
	50,0
	Ban Dân tộc

	 
	Đường đi Thượng Minh Đoạn từ nhà Ông Phương đến ngã 3 rẽ đi Bình An, xã Hồng Quang
	CT
	1
	1.800,0
	800,0
	800,0
	 
	50,0
	

	II
	CHIÊM HOÁ
	 
	2
	 
	1.000,0
	1.000,0
	0,0
	70,0
	 

	1
	Đầu tư hỗ trợ dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù (dân tộc Pà Thẻn), Xã Linh Phú
	 
	2
	 
	1.000,0
	1.000,0
	0,0
	70,0
	 

	 
	Nâng cấp tuyến đường giao thông Nà Lạc, thôn Khuổi Hóp xã Linh Phú
	CT
	1
	750,0
	300,0
	300,0
	 
	20,0
	Ban Dân tộc

	 
	Nâng cấp tuyến đường Nà Chèn đi Nà Đa, thôn Nà Luông xã Linh Phú
	CT
	1
	1.800,0
	700,0
	700,0
	 
	50,0
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